Unit 1. HELLO

PART 1
Activity 4. Listen and circle. 

1. A. Hello.                                    
B. Hi.
2. A. Hello, I’m Miss Sunny.        
B. Hi, Sunny.
3. A. Hi, David.                            
B. Hello, I’m Elsa.
4. A. Hello, Lucy.

 
B. Hi, I’m Lucy.






Transcript:
1. Elsa: Hello, I’m Elsa.

   David: Hello, Elsa. I’m David.

2. Miss Sunny: Hello, I’m Miss Sunny.

   Class: Hello, Miss Sunny. 

3. David: Hello, Elsa.

    Elsa: Hello, David.

4. Lucy: Hello, I’m Lucy.

     Miss Sunny: Hello, Lucy. Nice to meet you.

PART 3

Activity 1. Listen and write the sound you hear /b/ or /h/.
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     _b_ear
	(con ngựa)
2. _____orse
	(cái gường)
3._______ed

	 (cái mũ)
4. ____at
	 (hình 2 bạn chào tạm biệt)
5. _____ye, ____ye.
	(hình hai bạn gặp nhau)
6. ______ello

	Hình bạn Ben chỉ tay vào mình và giới thiệu
7. Hi, I’m ___en.
	Hình hai bạn gặp nhau.
8. Hi, _______ow are you?

- I’m fine. Thank you. 
	Hình cô giáo và bạn Lucy chào tạm biệt nhau
9. Good___ye, Lucy.

- Good_____, Miss Sunny. 


Transcript: 
1. bear (kèm tiếng của con gấu) 2. horse (kèm tiếng của con ngựa) 3. bed, 4. hat, 5. bye bye, 6. hello, 7. Hi, I’m Ben. 8. Hi, how are you? - I’m fine. Thank you. 9. Goodbye, Lucy. - Goodbye, Miss Sunny. 
Unit 2. What’s your name?

PART 1

Activity 3. Listen and circle. 
1. A. Bill


B. Ben

2. A. K L M                    B. K O M

3. A. Miss Sunny

B. Miss Sophie

4. A. W Y V                    B. W Y Z


Transcript 

1. A: What’s your name?

    Ben: My name’s Ben.
    A: Nice to meet you, Ben.
2.  K, L, M.
3. Miss Sunny: Hello, class. My name’s Miss Sunny. 

    Children: Hello, Miss Sunny. 

4. W, Y, Z.
PART 3

Activity 1. Listen and write the sound you hear /m/ and /p/.

	 (hình con khỉ)
    1.  ___onkey
	 (hình cái bút)

2. _____en
	(hình con lợn con)

3. _______iglet

	L-U-C-Y

4. s____ell
	 (hộp sữa)
5.________ilk
	(Lucy chỉ tay vào mình)
6. __________e

	(hình hai bạn chào nhau)
7. Nice to ___eet you. 
	 (hình Ben)
8. _____y na___e’s Ben. 
	9. (hình miếng bánh pizza)
__________izza


Transcript: 1. monkey, 2. pen, 3. piglet, 4. spell, 5. milk, 6. me, 7. nice to meet you, 8. My name’s Ben, 9. pizza.
Unit 3: This is Tony

Activity 3.  Listen and circle. 
1. A. Elsa   

B. Elly

2. A. Bear

B. Ben

3. A. An


B. Anna

4. A. Penguin

B. Piglet

Transcript:

1.      A: This is Elsa. 

          B: Hi, Elsa. How do you spell your name?

          A: E-L-S-A.

          B: Nice to meet you, Elsa.

2. A: This is Mr Bear.

    B: How do you spell it?

    A: B-E-A-R.

3. A: This is Anna.

    B: Hi, Anna. How do you spell your name?

    C: A-N-N-A.

4. A: This is Piglet.

    B: How do you spell it?

    A: P-I-G-L-E-T.

PART 3

Activity 1. Listen and connect the words. What can you see? 

1. 

[image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf][image: image2.png]



Transcript: teacher, to, it, meet, talk. It’s a tent.

2. 
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Transcript: you, yes, yo-yo, yellow, yogurt. It’s a yatch.
Unit 4. How old are you?
Part 1

Activity 4. Listen and tick True (T) or False (F).


	
	T
	F

	1. This is David.     
	
	

	2. This is Lucy.                         
	
	

	3. The teacher is Mr Cameron.  
	
	

	4. This is Ben.                             
	
	


Transcript:
1. Who’s that?  - It’s Ben.

2. This is Lucy.  - Hello. Lucy. 

3. Goodbye, class. - Goodbye, Miss Sunny. 

4. Who’s that? - It’s Mark.

Unit 5. Are they your friends?

Part 1

Activity 3. Listen and write the names.
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              Friendship tree

Part 3

1. Listen and write a or e.

 th____t 

y___s

____pple

____nt

_lephant

____gg

Transcript: that, yes, apple, ant, elephant, egg
Unit 6: Stand up!

PART 1

Activity 4. Listen and number the pictures.
Tranh 1 gồm 3 tranh nhỏ theo trình tự  đứng lên, lại đây, ngồi xuống

Tranh 2 gồm 3 tranh nhỏ theo trình tự : giữ trật tự, mở sách ra, đọc sách.

Tranh 3 gồm 3 tranh nhỏ theo trình tự: gập sách lại, đứng dậy, lại đây

Transcript: 
Number 1: Pupils, be quiet, please. Don’t talk in the class. Now, open your book. Yes, very good. Read the book page 8. Thank you. 

Number 2: Let’s play a game. Now, close your book. Everyone, stand up. Good.  Come here. Let’s make a circle together. 

Number 3: We will play, Simon says. Simon says, stand up. Very good. Simon says, come here, please. Simon says, sit down. You are doing very well.
PART 3

1. Listen and write c or d.









 Transcript: 
start, cat, dog, can, sit down, dad, can’t, cow, door, doll, clap, dice, come in, dinosaur, finish
Unit 7: That’s my school

PART 1

Activity 3. Let’s listen.
Listen and write the place.
1. school
2. ____________

3. ____________

4. _____________

5. _____________

Transcript
1.  I and my friends go to this place every day to study. 

2. I play and chat with my friends here. It is large.              

3. My friends and I come and read books here. It is very big with lots of books.

4. I like doing exercise here. It makes me strong. It is new and nice.

5. There are 20 computers in this room. It is old but large. 

PART 3

Activity 1. Listen and tick if the underlined letters are pronounced the same or different.
	
	Same
	Different

	1.  gym              giraffe                                                
	v
	

	2. cage              large 
	
	

	3. bridge            go
	
	

	4. playground    big 
	
	

	5. large              look
	
	

	6. school           classroom
	
	

	7. old                 talk                   
	
	


Transcript:

	1.  gym              giraffe                                                

	2. cage              large 

	3. bridge            go

	4. playground    big 

	5. large              look

	6. school           classroom

	7. old                 talk                   


 Unit 8: This is my pen

Part 1.

Activity 4. Listen and circle.

1. Tranh cặp cũ, cặp mới ở gần

2. Tranh hộp bút ở gần, hộp bút ở xa

3. Tranh bút máy, bút chì ở xa
4. Tranh thước kẻ, tranh cái tẩy ở gần
Transcript:

1. This school bag is old.
2. That is my sister’s pencil case.
3. Is this a pen? - No, it’s a pencil.

4. That’s my ruler. Give it to me. 

Part 3

1. Listen and write the sound you hear /r/, /t/ or /th/.
	1. (Tranh cái tẩy ở gần)

This is your ____ubber.
	2. (Tranh cái nhẫn ở gần)

Is this your ____ing?
	3. (cặp đi học ở trên bàn)

My school bag is on the ____able.

	4. (một số đồ chơi con gái ở xa)

Those are my sister’s ____oys.
	5. (Tranh những con búp bê ở gần)

____ese are my dolls.
	6. (một số học sinh trong lớp)

____ere are some pupils in my class.

	7. (tranh thầy giáo ở xa)

____at’s my new teacher.
	8. (tranh bể cá)

I like my fish ____ank very much.
	9. (tranh thước kẻ màu hồng)

She likes her pink ____uler.


Transcript:

1. This is your rubber.
2. Is this your ring?

3. My school bag is on the table.
4. Those are my sister’s toys.
5. These are my dolls.
6. There are some pupils in my class.
7. That’s my new teacher.
8. I like my fish tank very much.
9. She likes her pink ruler.

Unit 9: What colour is this?

Part 1. 
Activity 4. Listen and circle.

1. Tranh mèo và lợn

2. Tranh bố và mẹ

3. Tranh cặp đi học to và cặp đi học nhỏ

4. Tranh hộp bút chì mới và đẹp 

Transcript:

1. Is this your cat? - No, it’s Mai’s. It’s so cute.

2. Is that your mother? - Yes, it is.

3. Is this school bag big? – No, it isn’t. It’s small.

4. That is my sister’s pencil case – Wow. It’s new and very nice. I like it.

Part 2. 
Activity 3. Listen and write.

Tranh gồm 12 đồ vật trong phòng thay đồ dạng câu lạc bộ thể thao có đánh số từ 1-12. Gồm thứ tự: đôi giày xanh, quả bóng đen trắng, quả bóng đỏ, đôi giày đỏ, cái túi nâu, cái túi trắng, cái túi vàng, cái mũ lưỡi trai đen, cái mũ lưỡi trai xám, mũ lưỡi trai đỏ, quyển vở ghi xanh, vở ghi hồng.

	Bill’s things
	John’s things

	(đưa vào đây 4 ô tròn đề hs điền số vào trong, 1 ô có số 1 ví dụ)


	(đưa vào đây 4 ô tròn đề hs điền số vào trong)




Transcript:

Teacher: Now, boys, prepare your belongings and we will go outside.

Students: Yes, teacher.
Teacher: Bill, take your shoes. Ah, what colour are your shoes?
Bill: They are blue. 

Teacher: What about the red ones?

John: They are my shoes, teacher.

Teacher: OK. What about caps? What colour are your caps, boys?

John: My cap is black and Bill’s grey.

Teacher: Good. Let’s me guess. Your ball is red?

John – Bill: No. (laugh)

Bill: Our ball is black and white. 

Bill: What colour is your bag, John?

John: It’s brown.

Bill: OK. Mine is yellow.

Teacher: OK. You have all you need here. Let’s go.

Part 3

Activity 1. Listen, match, and write.
	


	1
	(Tranhbạn bị ốm)

ill

	
	2
	(1 quả bóng trong hộp, mũi tên chỉ vào quả bóng)

_n

	
	3
	(Tranh con bạch tuộc)

_ctopus

	
	4
	(Lịch tháng 10 – tiếng Việt)

_ctober

	
	5
	(lọ mực)

_nk

	
	6
	(lều tuyết)

_gloo


Transcript:

1. ill       2. in

3. octopus

4. October
5. ink

6. igloo

Unit 10: what do you do at break time 

Part 1.
Activity 2. Listen and match.
(Bức tranh trong khung giờ ra chơi: một số bạn nam chơi đá bóng-1 bạn mang số 1, 3 bạn cả nam nữ chơi bong rổ-1 bạn nam mang số 2, 2 bạn nam chơi bóng bàn-1 bạn nam mang số 3, 2 bạn nữ chơi cờ-1 bạn nữ mang số 4, 3 bạn nữ thi chạy-1 bạn nữ mang số 5. Ngoài khung tranh là 5 tên: Robert, Bill, Sandra, Donal, Julia. Nối tên Bill với bạn số 1)

Transcript: 

1. What do you do at your break time, Bill?

· Bill: I play football. I love football very much.

2. What do you do at your break time, Sandra?

· I play chess with my friend, Sarah.
3. Robert, what do you do at your break time?

· I like table tennis. It’s very interesting.

4. What do you do at your break time, Julia?

· I like running. Running is very good for you.

5. What do you do at your break time, Donal?

· I play basketball with my classmates.

Part 3

1. Listen and match.
(Bố trí thành vòng tròn. Ở giữa là chữ bl và sk. Xung quanh là tranh và các chữ ở dưới mỗi tranh. Gồm : 

· Tranh mô tả làn da : __in

· Bầu trời: __y

· Màu đen: __ack

· Màu xanh: __ue

· Trượt tuyết: __ating

· Hành động thổi: __ow

Có gạch nối giữa chữ sk và tranh trượt tuyết: __ating)

(transcript: 

skating, blue, sky, black, blow, skin)


thanks





talk





meet





this





teacher





to





It





yellow





yogurt





you





yes





yo-yo





Transcript” 


1. A. This is my friend, Anna.


   B. Hi, Anna. How do you spell your name?


   Anna: A-N - N –A. 


2. A: This is my friend, Mark.


    B: Hello, Mark. How do you spell your name?


    Mark: M- A- R- K.


3. A: This is Alissa. 


    B: Hello, Alissa. How do you spell your name?


    Alissa: A- L -I -S -S –A.


4. A: This is David.


    B: Hi, David. Nice to meet you. 
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-an





_at





_og





sit _own





Start





_ad





-an’t





-ow





_oor





-lap








-oll





_ice





-ome in








_inosaur





Finish





i





o





Is that ____?  





Yes, it ____.





No, it isn’t. It’s _______.





this





thanks





talk





meet





It





to





teacher





yogurt





yellow





yo-yo





yes





you





question





√





x





seven





four





five





six





eight





Girls





Boys





Actions





Feelings





Picture





Who is the story about?








Words





This is ______________





Actions





Picture: 
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